
PHỤ LỤC 

Thống kê kết quả thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND, ngày    /     / 2023 của UBND huyện Tuy Phước) 
 

Năm 

Tổng 

số 

người 

CHXH 

PT 

đang 

cư trú 

tại địa 

phương 

Số 

đưa 

ra 

khỏi 

diện 

quản 

lý 

(chết, 

xóa 

án 

tích) 

Số 

hiện 

còn 

đang 

quản 

lý 

(chưa 

được 

xóa 

án 

tích) 

Số lượt người CHXPT được thực hiện các biện pháp tái 

hòa nhập cộng đồng 

Tự 

tìm 

việc 

làm 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Tình trạng vi 

phạm pháp luật 

Cấp 

CMND, 

CCCD 

Đăng 

ký 

cư 

trú 

Hướng 

dẫn 

cấp 

phiếu 

lý lịch 

tư 

pháp 

Hướng 

dẫn 

thủ 

tục xin 

xóa án 

tích 

Vay 

vốn từ 

Ngân 

hàng 

CSXH, 

Quỹ 

khác 

Số 

được 

tư 

vấn, 

giới 

thiệu 

việc 

làm 

Số 

được 

các cơ 

sở sản 

xuất, 

doanh 

nghiệp 

tiếp 

nhận 

Xử lý 

hành 

chính 

Xử 

lý 

hình 

sự 

Tỷ lệ 

tái 

phạm 

2020 36 16 276 36 36 0 36 0 08 02 144 122 0 10 2,9% 

2021 88 89 275 88 88 0 89 0 35 04 188 48 02 08 3% 

2022 94 57 304 94 94 0 55 0 35 09 218 42 0 11 3,6% 

2023 59 59 304 59 59 0 46 0 28 08 231 37 0 13 4,2% 

Tổng 

số 
277 221 1159 277 277 0 226 0 106 23 781 249 02 42 3,6% 

 

Ghi chú: 

1. Mốc số liệu tính từ 05/8/2020 đến 05/8/2023. 

2. Tỷ lệ tái phạm = Số người bị xử lý hình sự/tổng số người CHXPT chưa được xóa án tích quản lý trong năm. 
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